
Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

1

H19.1

2-

26070

8-

18005

8

Trần Minh 

Hưng 

21551/CC

HN-D-

SYT-HCM

01/06/26

Sở Y tế 

thành 

phố Hồ 

Chí Minh

Dược sĩ 

đại học 

Nhà thuốc 

Lê Phương 8

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường (Có 

bao gồm Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực; thuốc độc). Cơ sở không 

được phép bán lẻ thuốc thuộc Danh 

mục thuốc hạn chế bán lẻ

Thửa 48, 

tờ bản đồ 

số 9, tổ 2B, 

khu phố 

Bàu Cối, 

phường 

Bảo Vinh, 

thành phố 

Đồng Nai 

12250 12251 22/7/2029 Cấp mới

PHỤ LỤC

DANH SÁCH CẤP, CẤP LẠI, CẤP ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DƯỢC VÀ 

GIẤY CHỨNG NHẬN THỰC HÀNH TỐT CƠ SỞ BÁN LẺ THUỐC - ĐỢT 50 NĂM 2026

(đính kèm Quyết định số           /QĐ-SYT ngày      tháng      năm 2026)

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

1



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

2

H19.1

2-

26070

8-

18005

2

Dương 

Thị Kim 

Anh 

21413/CC

HN-D-

SYT-HCM

22/05/26

Sở Y tế 

thành 

phố Hồ 

Chí Minh

Cao 

đẳng 

dược 

Quầy thuốc 

Hoàng 

Mạnh

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường (Có bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực; 

thuốc độc). Cơ sở không được phép 

bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ.

680/5C, tổ 

nhân dân 

số 5, ấp 

Phú Thọ, 

xã Thống 

Nhất, 

thành phố 

Đồng Nai 

12252 12253 22/7/2029 Cấp mới

3

H19.1

2-

26071

2-

18000

6

Lại Hồ 

Thanh 

Hiền 

497/CCHN

-D-SYT-

ĐNAI

10/05/21

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

cao đẳng 

Quầy thuốc 

Tây Minh 

Khang 

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường (Có bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực; 

thuốc độc). Cơ sở không được phép 

bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ.

Thửa 96, 

tờ bản đồ 

26, tổ 5, ấp 

Phú Quý 2, 

xã La Ngà, 

thành phố 

Đồng Nai

12254 12255 22/7/2029 Cấp mới

2



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

4

H19.1

2-

26071

2-

18001

2

Hà Thị 

Nga

4241/CCH

N-D-SYT-

ĐNAI

03/08/20

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

cao đẳng 

Quầy thuốc 

Kim Khánh 

II

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường (Có bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực; 

thuốc độc). Cơ sở không được phép 

bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ.

Số 16, khu 

dân cư 1, 

ấp Cầu 

Ván, xã 

Thống 

Nhất, 

thành phố 

Đồng Nai 

12256 12257 22/7/2029 Cấp mới

5

H19.1

2-

26071

5-

18002

4

Vũ Thị 

Quỳnh 

Như 

10838/CC

HN-D-

SYT-ĐNAI

15/06/26

Sở Y tế 

thành 

phố 

Đồng 

Nai

Dược sĩ 

đại học 

Nhà thuốc 

Phòng 

khám Đa 

khoa Thiện 

Nhân 

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường, điều 

kiện lạnh 2-8
o
C (Có bao gồm Thuốc 

phải kiểm soát đặc biệt: thuốc dạng 

phối hợp (DPH) có chứa dược chất 

(DC) gây nghiện; thuốc DPH có 

chứa DC hướng thần; thuốc trong 

danh mục thuốc, dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử dụng trong 

một số ngành, lĩnh vực; thuốc độc). 

Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn 

chế bán lẻ

ĐT 768, 

khu phố 

Phú Trạch, 

phường 

Tân Triều, 

thành phố 

Đồng Nai 

12258 12259 22/7/2029 Cấp mới

3



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

6

H19.1

2-

26071

5-

18004

5

Lê Khắc 

Định

10447/CC

HN-D-

SYT-ĐNAI

31/12/25

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai

Dược sĩ 

trung học 

Quầy thuốc 

Thu Huyên

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường (Có bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực; 

thuốc độc). Cơ sở không được phép 

bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ.

Thửa 

258/20, 

đường 17, 

ấp An Chu, 

xã Bình 

Minh, 

thành phố 

Đồng Nai

12260 12261 22/7/2029 Cấp mới

4



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

7

H19.1

2-

26070

8-

18005

6

Trần 

Thanh 

Thảo 

93-

25/CCHN-

D-SYT-TV

07/05/25

Sở Y tế 

tỉnh Trà 

Vinh

Dược sĩ 

đại học 

ĐỊA ĐIỂM 

KINH 

DOANH 

CHI 

NHÁNH 

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

DƯỢC 

PHẨM AN 

KHANG 

PHARMA - 

NHÀ 

THUỐC 

AN 

KHANG 

ĐỒNG NAI 

31418

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường, điều 

kiện lạnh 2-8
o
C (Có bao gồm Thuốc 

phải kiểm soát đặc biệt: thuốc dạng 

phối hợp (DPH) có chứa dược chất 

(DC) gây nghiện; thuốc DPH có 

chứa DC hướng thần; thuốc trong 

danh mục thuốc, dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử dụng trong 

một số ngành, lĩnh vực; thuốc độc). 

Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn 

chế bán lẻ

Số nhà 

325, 

Đường 

769, khu 

phố Xóm 

Đình, 

phường 

Long 

Thành, 

thành phố 

Đồng Nai

12262 12263 24/7/2029 Cấp mới

5



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

8

H19.1

2-

26071

0-

18001

8

Đinh Cao 

Cường

10355/CC

HN-D-

SYT-ĐNAI 

27/11/25

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

đại học 

Nhà thuốc 

Bách Khoa 

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường (Có 

bao gồm Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực; thuốc độc). Cơ sở không 

được phép bán lẻ thuốc thuộc Danh 

mục thuốc hạn chế bán lẻ

314, đường 

Huỳnh Văn 

Nghệ, KP. 

Tân Lại, 

phường 

Trấn Biên, 

thành phố 

Đồng Nai 

12264 12265 24/7/2029 Cấp mới

9

H19.1

2-

26071

3-

18001

2

Trần Thị 

Ngân

5846/CCH

N-D-SYT-

ĐNAI

17/01/22

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

đại học 

Nhà thuốc 

Mỹ Dược 

An 

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường (Có 

bao gồm Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực; thuốc độc). Cơ sở không 

được phép bán lẻ thuốc thuộc Danh 

mục thuốc hạn chế bán lẻ

921 đường 

Huỳnh Văn 

Nghệ, Tổ 

32, khu 

phố Bửu 

Long, 

phường 

Trấn Biên, 

thành phố 

Đồng Nai 

12266 12267 24/7/2029 Cấp mới

6



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

10

H19.1

2-

26071

4-

18001

2

Lê Thị 

Hằng Nga 

4911/CCH

N-D-SYT-

ĐNAI

04/02/21

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

đại học 

Nhà thuốc 

tư nhân 

Hiền Đức 1

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường (Có 

bao gồm Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực; thuốc độc). Cơ sở không 

được phép bán lẻ thuốc thuộc Danh 

mục thuốc hạn chế bán lẻ

E527B, Tổ 

12, Khu 

phố 32, 

phường 

Long Bình, 

thành phố 

Đồng Nai 

12268 12269 24/7/2029 Cấp mới

11

H19.1

2-

26071

4-

18005

5

Lê Thị 

Như Ý

2285/CCH

N-D-SYT-

ĐNAI

22/06/20

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

đại học 

Nhà thuốc 

Minh Anh 1

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường (Có 

bao gồm Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực; thuốc độc). Cơ sở không 

được phép bán lẻ thuốc thuộc Danh 

mục thuốc hạn chế bán lẻ

Số 164B, 

đường 

Đồng 

Khởi, Tổ 

10, Khu 

phố 14, 

phường 

Tam Hiệp, 

thành phố 

Đồng Nai 

12270 12271 24/7/2029 Cấp mới

7



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

12

H19.1

2-

26071

4-

18006

2

Nguyễn 

Thị Thanh 

Hoa

10878/CC

HN-D-

SYT-ĐNAI 

30/06/26

Sở Y tế 

thành 

phố 

Đồng 

Nai

Dược sĩ 

đại học 

Nhà thuốc 

Long Anh 1

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường (Có 

bao gồm Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực; thuốc độc). Cơ sở không 

được phép bán lẻ thuốc thuộc Danh 

mục thuốc hạn chế bán lẻ

(Tờ bản đồ 

số 66, 

Thửa đất 

số 201), Tổ 

15, khu 

phố Hương 

Phước, 

phường 

Phước 

Tân, thành 

phố Đồng 

Nai

12272 12273 24/7/2029 Cấp mới

13

H19.1

2-

26071

5-

18003

2

Nguyễn 

Thanh 

Huyền 

7129/CCH

N-D-SYT-

ĐNAI

26/12/22

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

đại học 

Nhà thuốc 

Liên Châu 

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường (Có 

bao gồm Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực; thuốc độc). Cơ sở không 

được phép bán lẻ thuốc thuộc Danh 

mục thuốc hạn chế bán lẻ

Số 354/9, 

Tổ 6, Khu 

phố 1, 

phường 

Tam Hiệp, 

thành phố 

Đồng Nai

12274 12275 24/7/2029 Cấp mới

8



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

14

H19.1

2-

26071

5-

18005

1

Nguyễn 

Thị Quyên

499/HCM-

CCHND
14/08/13

Sở Y tế 

thành 

phố Hồ 

Chí Minh

Dược sĩ 

đại học

Nhà thuốc 

Khánh 

Hưng 1

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường (Có 

bao gồm Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực; thuốc độc). Cơ sở không 

được phép bán lẻ thuốc thuộc Danh 

mục thuốc hạn chế bán lẻ

178-180, 

CMT8, 

khu phố 

Công Lý, 

phường 

Trấn Biên, 

thành phố 

Đồng Nai

12276 12277 24/7/2029 Cấp mới

15

H19.1

2-

26071

5-

18007

8

ĐỖ 

XUÂN 

HIẾU

8475/CCH

N-D-SYT-

ĐNAI

31/10/23

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai

Dược sĩ 

đại học

Quầy thuốc 

Đức Hiếu

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường (Có bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực; 

thuốc độc). Cơ sở không được phép 

bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ.

Khu 4, ấp 

Thanh 

Nguyên, xã 

An Phước, 

thành phố 

Đồng Nai

12278 12279 24/7/2029 Cấp mới

9



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

16

H19.1

2-

26071

6-

18001

0

Nguyễn 

Thị Lý

10032/CC

HN-D-

SYT-ĐNAI

30/06/25

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai

Dược sĩ 

đại học

Nhà thuốc 

Ngọc Trâm

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường 

(Không bao gồm Thuốc phải kiểm 

soát đặc biệt). Cơ sở không được 

phép bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ

Số tờ 40, 

số thửa 

1040, tổ 

25, khu 

phố 3A, 

phường 

Trảng Dài, 

thành phố 

Đồng Nai

12280 12281 24/7/2029 Cấp mới

17

H19.1

2-

26071

6-

18004

4

Trần 

Phương 

Thảo

11707/CC

HN-D-

SYT-HCM

02/02/23

Sở Y tế 

thành 

phố Hồ 

Chí Minh

Dược sĩ 

đại học

Nhà thuốc 

Thảo Nga 1

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường (Có 

bao gồm Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực; thuốc độc). Cơ sở không 

được phép bán lẻ thuốc thuộc Danh 

mục thuốc hạn chế bán lẻ

66A, Tổ 

25, Khu 

phố 1, 

phường 

Trảng Dài, 

thành phố 

Đồng Nai

12282 12283 24/7/2029 Cấp mới

10



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

18

H19.1

2-

26071

6-

18005

9

Mạch Thị 

Nương

2018/TH-

CCHND
24/08/15

Sở Y tế 

tỉnh 

Thanh 

Hóa

Dược sĩ 

trung học

Cơ sở 

chuyên bán 

lẻ thuốc 

dược liệu, 

thuốc cổ 

truyền Vy 

Ánh Phương

Cơ sở 

chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dược 

liệu, 

thuốc 

cổ 

truyền

Bán lẻ thuốc dược liệu, thuốc cổ 

truyền

Số 198, 

Đường 

Nguyễn 

Hoàng, Tổ 

12, Khu 

phố Long 

Đức 1, 

phường 

Tam 

Phước, 

thành phố 

Đồng Nai

12284 Cấp mới

19

H19.1

2-

26072

1-

18003

1

Nguyễn 

Huỳnh Anh

10218/CC

HN- D-

SYT-ĐNAI

24/09/25

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai

Dược sĩ 

cao đẳng

Quầy thuốc 

Huỳnh Anh

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường (Có bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực; 

thuốc độc). Cơ sở không được phép 

bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ.

Tổ 1, Ấp 2, 

xã Long 

Phước, 

thành phố 

Đồng Nai

12286 12287 24/7/2029 Cấp mới

11



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

20

H19.1

2-

26072

1-

18008

0

Trần Thị 

Cẩm Tiên

10486/CC

HN- D-

SYT-ĐNAI

22/01/26

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai

Dược sĩ 

đại học

Nhà thuốc 

Thảo Anh 1

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường (Có 

bao gồm Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực; thuốc độc). Cơ sở không 

được phép bán lẻ thuốc thuộc Danh 

mục thuốc hạn chế bán lẻ

129 đường 

Nguyễn 

Hoàng, 

khu phố 

Long Đức 

1, phường 

Tam 

Phước, 

thành phố 

Đồng Nai

12288 12289 24/7/2029 Cấp mới

21

H19.1

2-

26072

3-

18005

1

Nguyễn 

Thị Bích 

Ngọc 

8724/CCH

N-D-SYT-

ĐNAI

03/01/24

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai

Dược sĩ 

đại học 

NHÀ 

THUỐC 

TRỰC 

THUỘC 

CÔNG TY 

TNHH 

DỊCH VỤ 

Y KHOA 

MỸ VIỆT

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường, điều 

kiện lạnh 2-8
o
C (Có bao gồm Thuốc 

phải kiểm soát đặc biệt: thuốc trong 

danh mục thuốc, dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử dụng trong 

một số ngành, lĩnh vực; thuốc độc). 

Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn 

chế bán lẻ

Số 33, 

đường 

30/4, khu 

phố Trung 

Dũng, 

phường 

Trấn Biên, 

thành phố 

Đồng Nai

12290 12291 24/7/2029 Cấp mới

12



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

22

H19.1

2-

26072

0-

18004

8

Vương 

Thị Mộng 

Thùy

1073/CCH

N -D-SYT-

ST

07/04/22

Sở Y tế 

tỉnh Sóc 

Trăng

Dược sĩ 

cao đẳng

Quầy thuốc 

Nhã Đan

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường (Có bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực; 

thuốc độc). Cơ sở không được phép 

bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ.

Ấp Sóc 

Lớn, xã 

Lộc Hưng, 

thành phố 

Đồng Nai

12292 12293 23/7/2029 Cấp mới

13



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

23

H19.1

2-

26071

1-

18001

5

Đào Thị 

Hoa

371/BP-

CCHND
25/06/14

Sở Y tế 

tỉnh 

Bình 

Phước 

Dược sĩ 

đại học 

Nhà thuốc 

Ngọc Hoa 

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường (Có 

bao gồm Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: thuốc dạng phối hợp (DPH) có 

chứa dược chất (DC) gây nghiện; 

thuốc DPH có chứa DC hướng thần; 

thuốc trong danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực; 

thuốc độc). Cơ sở không được phép 

bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ

Số 157 

đường 

Nguyễn 

Huệ, Quốc 

lộ 13, 

phường 

Bình Long, 

thành phố 

Đồng Nai 

12285 23/7/2029
Đánh giá 

định kỳ

14



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

24

H19.1

2-

26070

7-

18006

0

Phạm Thị 

Thúy Kiều

1078/CCH

N-D-SYT-

ĐNAI

19/09/14

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai

Dược sĩ 

trung học 

Quầy thuốc 

Tường Lam

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường (Có bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực; 

thuốc độc). Cơ sở không được phép 

bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ.

Đội 3, ấp 

Tây Kim, 

xã Gia 

Kiệm, 

thành phố 

Đồng Nai 

12294 22/7/2029
Đánh giá 

định kỳ

25

H19.1

2-

26070

9-

18001

7

Phan Thị 

Thu Hạnh

2379/CCH

N-D-SYT-

BP

28/07/23

Sở Y tế 

tỉnh 

Bình 

Phước 

Dược sĩ 

cao đẳng 

Quầy thuốc 

Thu Hạnh 

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường (Có bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực; 

thuốc độc). Cơ sở không được phép 

bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ.

Số 180, 

thôn Bình 

Hiếu, xã 

Bình Tân, 

thành phố 

Đồng Nai 

12295 17/7/2029
đánh giá 

định kỳ

15



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

26

H19.1

2-

26070

7-

18001

6

Bùi Thị 

Tuyến

469/ĐNAI-

CCHND
15/01/14

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai

Dược sĩ 

trung học

Quầy thuốc 

Bùi Tuyến

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường (Có bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực; 

thuốc độc). Cơ sở không được phép 

bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ.

Tổ 13, ấp 

3, xã Tân 

An, thành 

phố Đồng 

Nai

12296 22/7/2029
Đánh giá 

định kỳ

27

H19.1

2-

26070

7-

18003

1

Nguyễn 

Thị Huê

804/ĐNAI-

CCHND
24/06/14

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai

Dược sĩ 

trung học

Quầy thuốc 

Tín Huê 

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường (Có bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực; 

thuốc độc). Cơ sở không được phép 

bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ.

Tổ 5, Ấp 3, 

xã Tân An, 

thành phố 

Đồng Nai 

12297 22/7/2029
Đánh giá 

định kỳ

16



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

28

H19.1

2-

26070

7-

18000

3

Ngô Thị 

Phương

216/ĐNAI-

CCHND
04/10/13

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai

Dược sĩ 

trung học

Quầy thuốc 

Ngọc Dũng 

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường (Có bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực; 

thuốc độc). Cơ sở không được phép 

bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ.

Khu phố 

Việt Kiều 

1, phường 

Xuân Lộc, 

thành phố 

Đồng Nai 

12298 30/4/2029
Đánh giá 

định kỳ

29

H19.1

2-

26070

7-

18000

7

Dương 

Thị Cao 

Hiền

212/ĐNAI-

CCHND
04/10/13

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai

Dược sĩ 

trung học

Quầy thuốc 

Cao Hiền 

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường (Có bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực; 

thuốc độc). Cơ sở không được phép 

bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ.

Khu phố 

Trung Tín, 

phường 

Xuân Lộc, 

thành phố 

Đồng Nai

12299 30/4/2029
Đánh giá 

định kỳ

17



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

30

H19.1

2-

26070

8-

18006

5

Trần Thị 

Minh Anh

5718/CCH

N-D-SYT-

HCM

18/03/20

Sở Y tế 

thành 

phố Hồ 

Chí Minh

Dược sĩ 

cao đẳng 

Quầy thuốc 

Hà Oanh 

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường (Có bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực; 

thuốc độc). Cơ sở không được phép 

bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ.

F5/170C, 

ấp Nguyễn 

Huệ 2, xã 

Gia Kiệm, 

thành phố 

Đồng Nai 

12300 22/7/2029
Đánh giá 

định kỳ

31

H19.1

2-

26070

9-

18006

0

Hoàng Thị 

Hiền

215/ĐNAI-

CCHND
04/10/13

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

trung học 

Quầy thuốc 

Hoàng Thị 

Hiền 

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường (Có bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực; 

thuốc độc). Cơ sở không được phép 

bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ.

Tổ 4, ấp 

Tân Hữu, 

xã Xuân 

Thành, 

thành phố 

Đồng Nai 

12301 22/7/2029
Đánh giá 

định kỳ

18



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

32

H19.1

2-

26071

0-

18006

6

Võ Thị 

Dung

2461/ĐNAI

-CCHND
12/10/16

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

trung cấp

Quầy thuốc 

Dung 

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường (Có bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực; 

thuốc độc). Cơ sở không được phép 

bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ.

Ấp Xuân 

Đà, xã 

Xuân Hòa, 

thành phố 

Đồng Nai 

12302 22/7/2029
Đánh giá 

định kỳ

33

H19.1

2-

26070

8-

18006

7

Nguyễn 

Thị Hoa

670/ĐNAI-

CCHND
07/05/14

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

trung cấp 

Quầy thuốc 

Nhã Hoa 

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường (Có bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực; 

thuốc độc). Cơ sở không được phép 

bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ.

Ấp Mít 

Nài, xã La 

Ngà, thành 

phố Đồng 

Nai 

12303 22/7/2029
Đánh giá 

định kỳ

19



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

34

H19.1

2-

26070

8-

18006

8

Lý Ngọc 

Mỹ Linh

6954/HCM

-CCHND
01/11/16

Sở Y tế 

thành 

phố Hồ 

Chí Minh

Dược sĩ 

trung cấp 

Quầy thuốc 

Mỹ Linh 

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường (Có bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực; 

thuốc độc). Cơ sở không được phép 

bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ.

Ấp Gia 

Canh 7, xã 

Định 

Quán, 

thành phố 

Đồng Nai 

12304 22/7/2029
Đánh giá 

định kỳ

35

H19.1

2-

26071

0-

18002

1

Nguyễn 

Thị Hồng 

Vân

10548/CC

HN-D-

SYT-ĐNAI

11/02/26

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

đại học 

CÔNG TY 

CỔ PHẦN  

DƯỢC 

PHẨM FPT 

LONG 

CHÂU - 

ĐỊA ĐIỂM 

KINH 

DOANH 

NHÀ 

THUỐC 

LONG 

CHÂU 1405

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường, điều 

kiện lạnh 2-8
o
C (Có bao gồm Thuốc 

phải kiểm soát đặc biệt: thuốc dạng 

phối hợp (DPH) có chứa dược chất 

(DC) gây nghiện; thuốc DPH có 

chứa DC hướng thần; thuốc trong 

danh mục thuốc, dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử dụng trong 

một số ngành, lĩnh vực; thuốc độc). 

Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn 

chế bán lẻ

Số A3/23 

đường Bùi 

Hữu 

Nghĩa, 

Khu phố 

Tân Vạn 3, 

phường 

Biên Hòa, 

thành phố 

Đồng Nai 

12305 22/7/2029
Đánh giá 

định kỳ

20



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

36

H19.1

2-

26071

5-

18001

5

Phạm Thị 

Lan

4030-

23/CCHN-

D-SYT-NA

18/04/23

Sở Y tế 

tỉnh 

Nghệ An 

Dược sĩ 

trung cấp 

Quầy thuốc 

Trung Lan

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường (Có bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực; 

thuốc độc). Cơ sở không được phép 

bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ.

Tổ 2, Ấp 1, 

xã Tân An, 

thành phố 

Đồng Nai 

12306 22/7/2029
Đánh giá 

định kỳ

37

H19.1

2-

26071

7-

18007

2

Nguyễn 

Thị Hoàng 

Oanh

2358/ĐNAI

-CCHND
09/08/16

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai

Dược sĩ 

trung học

Quầy thuốc 

Hoàng Oanh

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường (Có bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực; 

thuốc độc). Cơ sở không được phép 

bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ.

Số nhà 

1026, 

Đường 

Quốc Lộ 

1A, ấp Hòa 

Hưng, xã 

Xuân Hòa, 

thành phố 

Đồng Nai

12307 22/7/2029
Đánh giá 

định kỳ

21



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

38

H19.1

2-

26070

7-

18000

9

Nguyễn 

Thuỳ Nam 

Phương

664/ĐNAI-

CCHND
07/05/14

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai

Dược sĩ 

đại học

Nhà thuốc 

Viện Pháp y 

Tâm thần 

Trung ương 

Biên Hoà 

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường (Có 

bao gồm Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: thuốc hướng thần, thuốc dạng 

phối hợp (DPH) có chứa dược chất 

(DC) gây nghiện; thuốc DPH có 

chứa DC hướng thần; thuốc trong 

danh mục thuốc, dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử dụng trong 

một số ngành, lĩnh vực; thuốc độc). 

Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn 

chế bán lẻ

1310A, 

Nguyễn Ái 

Quốc, Khu 

phố 7, 

phường 

Tân Triều, 

thành phố 

Đồng Nai 

12308 24/7/2029
Đánh giá 

định kỳ

39

H19.1

2-

26071

0-

18005

2

Nguyễn 

Kế Khanh

7219/CCH

N-D-SYT-

ĐNAI

13/01/23

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

đại học 

Nhà thuốc 

Lâm Lâm 

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường (Có 

bao gồm Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực; thuốc độc). Cơ sở không 

được phép bán lẻ thuốc thuộc Danh 

mục thuốc hạn chế bán lẻ

309, Tổ 6, 

khu phố 

Thiên 

Bình, 

phường 

Tam 

Phước, 

thành phố 

Đồng Nai 

12309 24/7/2029
Đánh giá 

định kỳ

22



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

40

H19.1

2-

26071

3-

18004

0

Phan Thị 

Huỳnh 

Như 

10660/CC

HN-D-

SYT-ĐNAI

14/04/26

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

đại học 

CÔNG TY 

CỔ PHẦN  

DƯỢC 

PHẨM FPT 

LONG 

CHÂU - 

NHÀ 

THUỐC 

LONG 

CHÂU 152

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường, điều 

kiện lạnh 2-8
o
C (Có bao gồm Thuốc 

phải kiểm soát đặc biệt: thuốc dạng 

phối hợp (DPH) có chứa dược chất 

(DC) gây nghiện; thuốc DPH có 

chứa DC hướng thần; thuốc trong 

danh mục thuốc, dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử dụng trong 

một số ngành, lĩnh vực; thuốc độc). 

Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn 

chế bán lẻ

Số 5 Hai 

Bà Trưng, 

phường 

Long 

Thành, 

thành phố 

Đồng Nai

12310 24/7/2029
Đánh giá 

định kỳ

41

H19.1

2-

26071

3-

18005

6

Lê Thị 

Phương 

Thảo

119/ĐNAI-

CCHND
26/08/13

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

trung học 

Quầy thuốc 

Phương 

Thảo 

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường (Có bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực; 

thuốc độc). Cơ sở không được phép 

bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ.

Tổ 15, ấp 

An Bình, 

xã Bình 

An, thành 

phố Đồng 

Nai 

12311 24/7/2029
Đánh giá 

định kỳ

23



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

42

H19.1

2-

26071

4-

18001

6

Nguyễn 

Thị Huệ

7763/CCH

N-D-SYT-

ĐNAI

23/05/23

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

đại học 

Nhà thuốc 

Đức Huệ 

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường (Có 

bao gồm Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực; thuốc độc). Cơ sở không 

được phép bán lẻ thuốc thuộc Danh 

mục thuốc hạn chế bán lẻ

7/245 tổ 

44, khu 

phố 4B, 

phường 

Trảng Dài, 

thành phố 

Đồng Nai 

12312 24/7/2029
Đánh giá 

định kỳ

43

H19.1

2-

26071

4-

18002

0

Lâm 

Khánh Nhi

7814/CCH

N-D-SYT-

ĐNAI

05/06/23

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

đại học 

Nhà thuốc 

Khánh Nhi 

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường (Có 

bao gồm Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực; thuốc độc). Cơ sở không 

được phép bán lẻ thuốc thuộc Danh 

mục thuốc hạn chế bán lẻ

14, Tổ 3, 

Khu phố 2, 

phường 

Long 

Hưng, 

thành phố 

Đồng Nai 

12313 24/7/2029
Đánh giá 

định kỳ

24



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

44

H19.1

2-

26071

4-

18003

3

Trần Thị 

Thủy

6703/CCH

N-D-SYT-

ĐNAI

19/09/22

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

đại học 

Nhà thuốc 

Bình An 

Pharmacy

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường (Có 

bao gồm Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực; thuốc độc). Cơ sở không 

được phép bán lẻ thuốc thuộc Danh 

mục thuốc hạn chế bán lẻ

Đường F, 

Tổ 5, Khu 

phố 2005, 

khu phố 

Long Đức 

1, phường 

Tam 

Phước, 

thành phố 

Đồng Nai 

12314 24/7/2029
Đánh giá 

định kỳ

45

H19.1

2-

26071

4-

18005

4

Nguyễn 

Thị Hoài 

Ân

5074/CCH

N-D-SYT-

ĐNAI

24/03/21

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

đại học 

Nhà thuốc 

Ánh Ngân 

Tâm 

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường (Có 

bao gồm Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực; thuốc độc). Cơ sở không 

được phép bán lẻ thuốc thuộc Danh 

mục thuốc hạn chế bán lẻ

Tờ 60, 

Thửa 182, 

đường 

Đinh 

Quang Ân, 

khu phố 

Hương 

Phước, 

phường 

Phước 

Tân, thành 

phố Đồng 

Nai 

12315 24/7/2029
Đánh giá 

định kỳ

25



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

46

H19.1

2-

26071

6-

18005

6

Lê Thị 

Phúc

675/ĐNAI-

CCHND
07/05/14

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai

Dược sĩ 

trung học

Quầy thuốc 

839

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường (Không 

bao gồm Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt). Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn 

chế bán lẻ.

Tổ 14, Khu 

3, Ấp 7, xã 

An Phước, 

thành phố 

Đồng Nai

12316 24/7/2029
Đánh giá 

định kỳ

47

H19.1

2-

26071

0-

18003

6

Vũ Văn 

Mạnh

2855/CCH

N-D-SYT-

HY

14/12/22

Sở Y tế 

tỉnh 

Hưng 

Yên 

Dược sĩ 

trung học 

Quầy thuốc 

Thanh 

Tuyên 

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường (Có bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực; 

thuốc độc). Cơ sở không được phép 

bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ.

Tổ 4, Ấp 

11, xã 

Thiện 

Hưng, 

thành phố 

Đồng Nai 

12317 23/7/2029
Đánh giá 

định kỳ

26



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

48

H19.1

2-

26072

1-

18005

1

Lê Anh 

Tuấn

10303/CC

HN- D-

SYT-ĐNAI

30/10/25

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai

Dược sĩ 

đại học

NHÀ 

THUỐC 

CÔNG TY 

TNHH 

PHÒNG 

KHÁM ĐA 

KHOA 

NHÂN ÁI 

SÀI GÒN

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường, điều 

kiện lạnh 2-8
o
C (Có bao gồm Thuốc 

phải kiểm soát đặc biệt: thuốc dạng 

phối hợp (DPH) có chứa dược chất 

(DC) gây nghiện; thuốc DPH có 

chứa DC hướng thần; thuốc trong 

danh mục thuốc, dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử dụng trong 

một số ngành, lĩnh vực; thuốc độc). 

Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn 

chế bán lẻ

Số 2509, 

Quốc lộ 

1A, khu 

phố Thanh 

Hóa, 

phường Hố 

Nai, thành 

phố Đồng 

Nai

8897 12318 11/9/2027

Cấp điều 

chỉnh lần 

1; 

GCNĐĐK

KDD số 

8897/ĐK

KDD-

ĐNAI cấp 

ngày 

11/9/2024 

(điều 

chỉnh địa 

chỉ và DS 

QLCM)

Tổng cộng: 48 cơ sở (gồm 24 Nhà thuốc; 23 Quầy thuốc; 01 cơ sở chuyên bán lẻ thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền)
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